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4.73.05.510.011/05/2000ĐứcNguyễn Cửu Anh04641810181

5.04.06.54.011/03/2000AnhPhạm Tuấn04641910022

9.09.08.810.016/01/2000ChắcVõ Văn04641910033

5.55.05.77.020/05/2001CườngNguyễn Phú04641910044

5.65.05.310.012/12/2001CườngNguyễn Dương Tấn04641910055

5.14.05.210.014/01/2001DuyĐỗ Quốc04641910096

7.17.06.510.021/06/2001DuyTrần Khánh04641910117

4.74.05.84.029/05/2001DuyVăn Khánh04641910128

5.04.05.87.010/06/2001DũngLê Phi04641910139

6.56.06.210.019/02/2001DươngĐào Văn046419101410

5.34.05.810.018/05/1998DửngĐổ Văn046419101511

5.65.05.310.027/10/2001ĐạtBùi Trần046419101612

8.49.07.210.009/07/2001ĐượcTrần Phước046419101713

4.53.05.87.022/05/2001HậuHuỳnh Trung046419102114

7.46.08.510.025/11/2001HuyPhùng Khánh046419102615

5.85.05.810.003/03/2001KhanhNguyễn Phương046419103016

3.61.06.07.017/06/2001KhươngLê Nguyễn Duy046419103317

6.15.06.510.007/01/2001LộcNguyễn Tấn046419103418

8.48.08.510.023/10/1998LợiVõ Văn046419103519

8.29.06.810.002/02/2001MộcĐào Văn046419103920

6.67.05.310.009/04/2001NamLý Bá046419104021

8.28.07.910.018/09/2001NamNguyễn Hoàng046419104222

7.58.06.310.029/01/2001NamTrần Nhật046419104323

8.99.08.510.010/12/2001NguyênTrần Chí046419104524

5.85.05.710.004/06/2001NhãNguyễn Thanh046419104625

4.62.07.27.023/05/2000PhàmVõ Dương Nhật046419105226

6.06.06.54.027/04/1996PhúNguyễn Tất046419105527

6.26.05.510.003/09/2001TàiLê Phát046419106028

8.39.07.87.019/03/2000ThànhNguyễn Đạt046419106429

6.75.08.010.025/08/1998ThắngHuỳnh Nhựt046419106530

8.68.09.010.011/07/2001ThuậnNguyễn Minh046419107031

5.75.05.510.005/02/1997ThủyLê Bá046419107232

3.61.06.07.020/06/2000TínhThanh Văn046419107433
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5.85.05.810.030/07/2001TínhPhạm Văn046419107534

7.27.06.810.009/04/2001ToànNguyễn Ngọc046419107635

7.16.07.810.030/07/2001ToànNguyễn Thanh046419107736

5.64.06.510.011/04/1999TriếtVõ Nguyễn Thuần046419107937

5.65.05.310.007/06/2001TrungNguyễn Minh046419108538

9.19.09.010.007/11/2001TúLê Thanh046419108739

6.16.05.310.026/04/2000TườngHuỳnh Minh046419108840

4.83.05.710.003/03/2001VinhTrương Hoàng046419108941

6.76.06.710.012/02/2001VĩnhĐào Đình046419109042

5.14.05.210.027/05/2001VươngMai Thành046419109143

HG-TCNL18-QTSX3.30.05.810.005/08/2000KhoaPhan Đăng022518102644

HG-CÐNKTML18C
-QTSX3.30.05.810.025/07/99ĐắcNguyễn Tấn046417101445

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN HỮU PHƯỚC

BỘ MÔN KINH TẾ Ngày 18 tháng 01 năm 2021

2(4.4%)7(15.6%)14(31.1%)8(17.8%)5(11.1%)7(15.6%)2(4.4%)45(100%)Số lượng (Tỉ lệ)
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